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 I 
1     Hội sở Nam Á CCLĐ BO LUU DIEN UPS APC RS 500VA CAI BO TICH DIEN_UPS
2     Hội sở Nam Á CCLĐ UPS SANTAK 500KVA CAI BO TICH DIEN_UPS
3     Hội sở Nam Á CCLĐ UPS SANTAK TG500 CAI BO TICH DIEN_UPS
4     Hội sở Nam Á CCLĐ UPS APC 1KVA CAI BO TICH DIEN_UPS

5     Hội sở Nam Á CCLĐ BO NGUON LUU DIEN_QT BO BO TICH DIEN_UPS

6     Hội sở Nam Á CCLĐ APC SMART-UPS,980 WATTS/1500VA_HB BO BO TICH DIEN_UPS

7     Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
8     Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
9     Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS

10   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
11   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
12   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
13   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
14   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
15   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
16   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
17   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
18   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
19   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
20   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
21   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
22   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
23   Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
24   PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
25   PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
26   PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
27   PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
28   PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
29   PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
30   PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
31   PGD Trần Phú CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
32   PGD Trần Phú CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
33   PGD Trần Phú CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
34   PGD Trần Phú CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
35   PGD Trần Phú CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
36   PGD Trần Phú CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
37   PGD Trần Phú CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
38   PGD Trần Phú CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
39   PGD Ninh Hòa CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
40   PGD Ninh Hòa CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
41   PGD Ninh Hòa CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS
42   PGD Ninh Hòa CCLĐ BO LUU DIEN SANTAK CAI BO TICH DIEN_UPS

43   PGD Lâm Hà CCLĐ UPS CYBER POWER 2200 CAI BO TICH DIEN_UPS

44   PGD Ea Hleo CCLĐ UPS CYBER POWER 2200 CAI BO TICH DIEN_UPS

45   Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ UPS CHIEC BO TICH DIEN_UPS
46   Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ UPS CHIEC BO TICH DIEN_UPS
47   CN Bình Dương CCLĐ BO NGUON LUU DIEN BO BO TICH DIEN_UPS
48   Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ BO LUU DIEN EATON 5E 1100I, 230V CAI BO TICH DIEN_UPS
49   PGD Tân Uyên CCLĐ BO LUU DIEN EATON 5E 650I USB 230V CHIEC BO TICH DIEN_UPS
50   PGD Tân Uyên CCLĐ BO LUU DIEN EATON 5E 650I USB 230V CHIEC BO TICH DIEN_UPS
51   PGD Tân Uyên CCLĐ BO LUU DIEN EATON 5E 650I USB 230V CHIEC BO TICH DIEN_UPS
52   PGD Tân Uyên CCLĐ BO LUU DIEN EATON 5E 650I USB 230V CHIEC BO TICH DIEN_UPS
53   PGD Tân Uyên CCLĐ BO LUU DIEN EATON 5E 650I USB 230V CHIEC BO TICH DIEN_UPS
54   PGD Đông Đô CCLĐ UPS SUNPSC CAI BO TICH DIEN_UPS
55   PGD Đông Đô CCLĐ BO LUU DIEN CUA CUON NETDOOR CAI BO TICH DIEN_UPS

56   Chi Nhánh Quảng Ninh CCLĐ UPS CYBER POWER 2200 CAI BO TICH DIEN_UPS

57   PGD Khánh Hội CCLĐ UPS CAI BO TICH DIEN_UPS
58   PGD Phú Hữu CCLĐ BO LUU DIEN CHIEC BO TICH DIEN_UPS

59   PGD Phú Hữu CCLĐ UPS CYBERPOWN 2200E CAI BO TICH DIEN_UPS

60   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 380DT_HU HONG CAI CPU

61   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU MVT DX 2810_HU HONG CAI CPU

62   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU HP PRO 2000 MT CAI CPU
63   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU MVT DELL 260MTN-4G 500 CAI CPU

64   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU DELL OPTILEX 3010_HU HONG CAI CPU

65   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU DELL OPTILEX 3010_HU HONG CAI CPU

66   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU Dell Optiplex 3010 CAI CPU
67   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU Dell Optiplex 3010 CAI CPU

68   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU MVT DELL 3020 SFF_HU HONG CAI CPU

69   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU DELL OPTIPLEX 3046SFF CAI CPU
70   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU DELL 3046 SFF CAI CPU
71   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU DELL 3046 SFF CAI CPU
72   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU MAY VI TINH DELL 3046 SFF BO CPU
73   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU Dell Optiplex 3050 CAI CPU
74   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU Dell Optiplex 3060 CAI CPU
75   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3070 SFF CAI CPU
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76   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU Dell Optiplex 5070 CAI CPU
77   Hội sở Nam Á CCLĐ CPU Dell Optiplex 3080 CAI CPU
78   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3060 SFF CAI CPU
79   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3060 SFF CAI CPU
80   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3060 SFF CAI CPU
81   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3060 SFF CAI CPU
82   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3060 SFF CAI CPU
83   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3060 SFF CAI CPU
84   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL 3070SFF CAI CPU
85   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL 3070SFF CAI CPU
86   PGD Đông Đô CCLĐ CPU MVT DELL 3070SFF CAI CPU
87   PGD Đông Đô CCLĐ CPU DELL 3070SFF CAI CPU
88   PGD Đông Đô CCLĐ CPU DELL 3070SFF CAI CPU
89   PGD Đông Đô CCLĐ CPU DELL OPTIPLEX 3080SFF CAI CPU
90   PGD Đông Đô CCLĐ CPU DELL 3080 SFF CAI CPU
91   PGD Đông Đô CCLĐ CPU DELL 3080 SFF CAI CPU
92   PGD Đông Đô CCLĐ CPU DELL 3080 SFF CAI CPU
93   PGD Đông Đô CCLĐ CPU DELL OPTIPLEX 3080 SFF CAI CPU
94   PGD Đông Đô CCLĐ CPU DELL OPTIPLEX 3080 SFF CAI CPU
95   Chi Nhánh Tân Định CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3070 SFF CAI CPU
96   PGD Nhà Bè CCLĐ CPU DELL OPTOPLEX 3046 SFF CAI CPU
97   Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ CPU MVT DELL OPTIPLEX 3070 SFF CAI CPU
98   Hội sở Nam Á CCLĐ MAN HINH SAMSUNG 24 INCH CHIEC MAN HINH MAY VI TINH
99   Hội sở Nam Á CCLĐ MAN HINH DELL E1715S CAI MAN HINH MAY VI TINH

100 Hội sở Nam Á CCLĐ MAN HINH LCD DELL P2417H 23.8 CAI MAN HINH MAY VI TINH
101 PGD Cam Lâm CCLĐ MAN HINH LCD SAMSUNG CHIEC MAN HINH MAY VI TINH
102 PGD Cam Lâm CCLĐ MAN HINH LCD SAMSUNG CHIEC MAN HINH MAY VI TINH
103 PGD Cam Lâm CCLĐ MAN HINH LCD SAMSUNG CHIEC MAN HINH MAY VI TINH
104 Chi Nhánh Đà Nẵng CCLĐ MAY TINH BAN DELL+MAN HINH DELL BO MAN HINH MAY VI TINH
105 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ MAN HINH DELL 17 INCH CAI MAN HINH MAY VI TINH
106 Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ MAN HINH DELL 17 INCH CAI MAN HINH MAY VI TINH

107 PGD Bình Long CCLĐ MAN HINH MAY TINH SAMSUNG LS22D360HS CAI MAN HINH MAY VI TINH

108 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL 17 INCH CAI MAN HINH MAY VI TINH
109 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH MVT DELL E1715S 17INCH CAI MAN HINH MAY VI TINH
110 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL E1715S 17INCH CAI MAN HINH MAY VI TINH
111 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL E1715S 17INCH CAI MAN HINH MAY VI TINH
112 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL E1715S 17INCH CAI MAN HINH MAY VI TINH
113 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL E1715 CAI MAN HINH MAY VI TINH
114 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL E1715 CAI MAN HINH MAY VI TINH
115 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL E1715 CAI MAN HINH MAY VI TINH
116 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL E1715S CAI MAN HINH MAY VI TINH
117 PGD Đông Đô CCLĐ MAN HINH DELL E1715S CAI MAN HINH MAY VI TINH
118 PGD Bình Tây CCLĐ MAN HINH VI TINH LCD DELL(TM) E170S CAI MAN HINH MAY VI TINH
119 PGD Thanh Khê CCLĐ CISCO CATALYST 2960 CHIEC MAY CISCO IP PHONE 
120 PGD Bảo Lộc CCLĐ MAY IP PHONE TON CHUA PB 7941 CAI MAY CISCO IP PHONE 

121 PGD Thốt Nốt CCLĐ MAY IP PHONE 7942 CAI MAY CISCO IP PHONE 

122 PGD Hà Tiên CCLĐ MAY IP PHONE 7942 CAI MAY CISCO IP PHONE 

123 PGD Thăng Long CCLĐ NHAP 01 MAYCISCO  IP PHONE 7911(HO CAI MAY CISCO IP PHONE 
124 PGD Ba Đình CCLĐ CISCO IP PHONE 7911 CAI MAY CISCO IP PHONE 
125 Chi Nhánh Hà Nội CCLĐ MAY CHIEU PANASONIC PT51N CHIEC MAY DEN CHIEU
126 Chi Nhánh An Đông CCLĐ MAY CHIEU SONY VPL-DX111 CAI MAY DEN CHIEU
127 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ MAY FAX 2840 BROTHER CAI MAY FAX
128 PGD Thanh Khê CCLĐ MAY FAX BROTHER CHIEC MAY FAX
129 CN Bình Dương CCLĐ MAY FAX BROTHER 2820 CAI MAY FAX
130 PGD Tân Phú CCLĐ MAY FAX PANASONIC KX FP302CX CAI MAY FAX
131 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY FAX BROTHER 2840 CAI MAY FAX
132 Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ MAY HUY TAI LIEU SILICON PS-620C CAI MAY HUY GIAY
133 PGD Đông Đô CCLĐ MAY HUY GIAY BINGO C32 CHIEC MAY HUY GIAY
134 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN EPSON LQ300 CAI MAY IN KIM
135 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN TEM NHIET CAI MAY IN KIM

136 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY IN KIM EPSON LQ 300 CAI MAY IN KIM

137 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY IN KIM EPSON LQ300 CAI MAY IN KIM
138 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ MAY IN KIM LQ310 CAI MAY IN KIM
139 Chi Nhánh Lâm Đồng CCLĐ MAY IN KIM EPSON LQ310 CAI MAY IN KIM
140 Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ MAY IN KIM EPSON LQ 310 CHIEC MAY IN KIM
141 PGD Đông Đô CCLĐ MAY IN OLIVETTI PR2 PLUS B9599 CHIEC MAY IN KIM

142 PGD Đông Đô CCLĐ MAY TINH OPTLPLEX 3050 SFF BTX/INTEL+MH DELL E1715 BO MAY IN KIM

143 PGD Đông Đô CCLĐ MAY IN KIM OLIVETTI PASSBOOK PRINTER CAI MAY IN KIM

144 Chi nhánh Lý Thường Kiệt CCLĐ NHAP MAY IN KIM EPSON LQ+DAY TIN HIEU CAI MAY IN KIM

145 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN HP LASER P2055DN/CAP USB CAI MAY IN LASER
146 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN HP LASER P2055 DN BO MAY IN LASER
147 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN HPLASERP2055DU CE459A CHIEC MAY IN LASER
148 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN HP LASER P2055DN-CE459A CAI MAY IN LASER
149 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN CANON LASER 6650DN CAI MAY IN LASER
150 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN NHAN TZ CAI MAY IN LASER
151 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN HP M401DN CAI MAY IN LASER
152 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN HP LASER M401DN CAI MAY IN LASER
153 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN HP M401DN CHIEC MAY IN LASER
154 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY IN HP M401DN CHIEC MAY IN LASER
155 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO 400 M401DN CHIEC MAY IN LASER
156 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO 400 M401DN CHIEC MAY IN LASER
157 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY IN BILL GIANT 100 SAM4S CAI MAY IN LASER
158 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY IN HP 401DN CAI MAY IN LASER
159 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY IN HP 401DN CAI MAY IN LASER
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160 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY IN HP LASER M501DN CAI MAY IN LASER
161 Chi Nhánh Quy Nhơn CCLĐ MAY IN HP 401 DN CAI MAY IN LASER
162 Chi Nhánh Quy Nhơn CCLĐ MAY IN HP LASERJET M401DN CAI MAY IN LASER
163 PGD Vạn Ninh CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO 400 CAI MAY IN LASER
164 PGD Vạn Ninh CCLĐ MAY IN HP LASERJET PRO 400 M402DN CAI MAY IN LASER
165 PGD An Nhơn CCLĐ MAY IN LASER HP M401D- P. TIN DUNG CAI MAY IN LASER
166 PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ MAY IN HP M401DN CAI MAY IN LASER
167 Chi Nhánh Đà Nẵng CCLĐ MAY IN LASER HP M401DN CAI MAY IN LASER

168 Chi Nhánh Đà Nẵng CCLĐ MAY IN LASER M501DN CAI MAY IN LASER

169 PGD Ninh Hòa CCLĐ MAY IN HP LASER PRO 400 M401 CF27BA CHIEC MAY IN LASER
170 PGD Ninh Hòa CCLĐ MAY IN HP CAI MAY IN LASER
171 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO M402DN CAI MAY IN LASER
172 PGD Thanh Khê CCLĐ MAY IN HP LASER _P KE TOAN CHIEC MAY IN LASER

173 PGD Thanh Khê CCLĐ MAY IN LASER M501DN CAI MAY IN LASER

174 Chi Nhánh Long An CCLĐ MAY IN HP M501DN CAI MAY IN LASER
175 Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ MAY IN HP LASER JET 400 CAI MAY IN LASER
176 Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ MAY IN HP LASER JET 400 CAI MAY IN LASER
177 Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO CAI MAY IN LASER
178 Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ MAY IN LASER CAI MAY IN LASER
179 PGD Phước Bình CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO 400 M401DN CAI MAY IN LASER
180 Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ MAY IN LASER HP M401DN CHIEC MAY IN LASER
181 Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ MAY IN LASER HP M401DN CHIEC MAY IN LASER
182 Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ MAY IN LSER HP M401DN CHIEC MAY IN LASER
183 Chi Nhánh Vũng Tàu CCLĐ MAY IN HP M401 DN CAI MAY IN LASER
184 PGD Thuận An CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO M402DN CHIEC MAY IN LASER
185 Chi Nhánh Hà Nội CCLĐ MAY IN LASER JET M401DN M401DN MAY IN LASER
186 Chi Nhánh Hà Nội CCLĐ MAY IN LASER P2014 CAI MAY IN LASER
187 PGD Đồng Tâm CCLĐ MAY IN LASER 401DN PKETOAN CAI MAY IN LASER

188 PGD Đông Đô CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO M402DN_C5F94A_P.TIN DUNG CAI MAY IN LASER

189 PGD Đông Đô CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO M402DN_C5F94A_P.TIN DUNG CHIEC MAY IN LASER

190 PGD Đông Đô CCLĐ MAY IN HP LASER M501DN CAI MAY IN LASER
191 PGD Đông Đô CCLĐ MAY IN HP LASERJET M501DN CAI MAY IN LASER

192 PGD Cầu Giấy CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO M402DN 1Y WTY_C5F94A CAI MAY IN LASER

193 PGD Cầu Giấy CCLĐ MAY IN HP LASER JET  PRO M402DN CAI MAY IN LASER

194 PGD Bình Tây CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO 400 M401DN CAI MAY IN LASER

195 PGD Bình Tây CCLĐ MAY IN DA CHUC NANG MF4870DN CANON CAI MAY IN LASER

196 PGD Cộng Hòa CCLĐ MAY IN LASER CANON LBP6650DN CAI MAY IN LASER
197 PGD Khánh Hội CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO 400 CHIEC MAY IN LASER
198 PGD Phú Nhuận CCLĐ MAY IN LASER HP M401DN CAI MAY IN LASER
199 PGD Phú Nhuận CCLĐ MAY IN LASER CAI MAY IN LASER
200 PGD Phú Nhuận CCLĐ MAY IN HP LASERJET PRO M402DN CHIEC MAY IN LASER
201 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY IN P2055D CAI MAY IN LASER

202 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY IN DA CHUC NANG MF4580DW CANON CAI MAY IN LASER

203 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY IN HP LASERJET PRO400 M401DN CAI MAY IN LASER
204 PGD Đông Thạnh CCLĐ MAY IN HP LASERJETPRO M402DN CAI MAY IN LASER
205 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO 400 M401DN CAI MAY IN LASER
206 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY IN HP LASER JET PRO 400 M401DN CAI MAY IN LASER
207 PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ MAY IN KIM OLIVETTI PR2PLUS CAI MAY IN SO TIET KIEM
208 Chi Nhánh Đà Nẵng CCLĐ MAY IN SO TIET KIEM OLIVE CAI MAY IN SO TIET KIEM
209 PGD Trần Phú CCLĐ MAY IN STK OLIVETTI PR2PLUS CAI MAY IN SO TIET KIEM

210 CN Bình Dương CCLĐ MAY IN SO OLIVETTI PASSBOOK PRINTER CHIEC MAY IN SO TIET KIEM

211 PGD Chơn Thành CCLĐ MAY IN SO PASSBOOK OLIVETTI - P.KE CAI MAY IN SO TIET KIEM
212 Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ MAY IN SO OLIVETTI CHIEC MAY IN SO TIET KIEM
213 PGD Ba Đình CCLĐ MAY IN SO OLLVETTI PR2 PLUS CAI MAY IN SO TIET KIEM
214 Chi nhánh Phú Thọ CCLĐ MAY IN SO TIET KIEM OLIVETTI CAI MAY IN SO TIET KIEM
215 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY IN SO OLIVETTI PR-P.1 CAI MAY IN SO TIET KIEM
216 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP LENOVO IDEAPAQ G460-P6200 CAI MAY LAPTOP
217 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRON 3443 14INCH CAI MAY LAPTOP
218 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRON 3443 14INCH CAI MAY LAPTOP
219 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL N7537 CHIEC MAY LAPTOP
220 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL XPS13 9343 CAI MAY LAPTOP
221 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRON 7348 CAI MAY LAPTOP
222 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL N5559 CAI MAY LAPTOP
223 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP LENOVO 14IBD BO MAY LAPTOP
224 Hội sở Nam Á CCLĐ LAP TOP DELL VOSTRO 15 CORE I5 CAI MAY LAPTOP
225 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL VOSTRO 5568 CAI MAY LAPTOP
226 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRION 5567 CAI MAY LAPTOP
227 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRION 5567 CAI MAY LAPTOP
228 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRION 5567 CAI MAY LAPTOP
229 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP HP PROBOOK 440G5 CAI MAY LAPTOP
230 Hội sở Nam Á CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRON 5584 CAI MAY LAPTOP

231 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY TINH XACH TAY DELL INSPIRON 7559 CAI MAY LAPTOP

232 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ LAPTOP ASUS CL3-4010U CAI MAY LAPTOP
233 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ LAPTOP SONY SVF14N22SGB CAI MAY LAPTOP
234 PGD Thanh Khê CCLĐ MAY TINH XACH TAY DELL CHIEC MAY LAPTOP

235 Chi Nhánh Lâm Đồng CCLĐ MAY TINH XAXH TAY + PHAN MEM WINPRO CAI MAY LAPTOP
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236 Chi nhánh Cần Thơ CCLĐ MAY LAPTOP DELL INSPRION 7537 CAI MAY LAPTOP

237 Chi nhánh Tiền Giang CCLĐ LAPTOP DELL VOSTRO 15 CORE I5 CAI MAY LAPTOP

238 Chi nhánh Tiền Giang CCLĐ LAPTOP DELL VOSTRO 3468 CAI MAY LAPTOP
239 Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ LAPTOP DELL N7537/L5-P.GD BO MAY LAPTOP

240 PGD Bình Long CCLĐ MAY TINH XACH TAY DELL 7437 H4151701 CAI MAY LAPTOP

241 Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ LATOP ASUS X452 CHIEC MAY LAPTOP

242 Chi Nhánh Vũng Tàu CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRION 5581 CAI MAY LAPTOP

243 PGD Đông Đô CCLĐ LAPTOP DELL VOSTRO 3468 CAI MAY LAPTOP
244 PGD Đông Đô CCLĐ LAPTOP DELL INSPIRON 5570 CAI MAY LAPTOP
245 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY SCAN HP PRO3000S2 CHIEC MAY SCAN
246 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY SCAN HP 7000 CAI MAY SCAN
247 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY SCAN HP PRO 3000S2 CAI MAY SCAN
248 PGD Bình Tân (Nha Trang) CCLĐ MAY SCAN HP G3110 CAI MAY SCAN
249 Chi Nhánh Đà Nẵng CCLĐ MAY SCAN G3110_ P KE TOAN CAI MAY SCAN
250 Chi Nhánh Lâm Đồng CCLĐ MAY SCAN HP PRO 3000 CAI MAY SCAN

251 PGD Phú Quốc CCLĐ MAY SCAN HP PRO 3000 S2 CAI MAY SCAN

252 Chi Nhánh Đồng Tháp CCLĐ MAY SCAN CANON LIDE 400 CAI MAY SCAN
253 Chi Nhánh Bình Phước CCLĐ MAY QUET DR-C125 CANON CAI MAY SCAN
254 CN Bình Dương CCLĐ MAY QUYET HP SCANJET BO MAY SCAN
255 PGD Tân Uyên CCLĐ MAY QUET ANH SCAN HP 3000 S2 CHIEC MAY SCAN
256 PGD Phú Mỹ CCLĐ MAY SCAN LIDE CANON 220 CAI MAY SCAN
257 PGD Đông Đô CCLĐ MAY QUET HP SCANJET PRO3000 CHIEC MAY SCAN

258 PGD Đông Đô CCLĐ MAY QUET HP SCANJET PRO 300S3 SHEET FEED SCANNER BO MAY SCAN

259 PGD Bình Tây CCLĐ MAY SCAN HP SCANJET G3110 CAI MAY SCAN

260 PGD Linh Tây CCLĐ MAY SCAN EPSON PER-V330 BO MAY SCAN

261 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY TINH BANG SAMSUNG TAB S7 CAI MAY TINH BANG

262 PGD Đông Đô CCLĐ MAY TINH BANG SAMSUNG TAB S6 CAI MAY TINH BANG

263 Hội sở Nam Á CCLĐ BO MAY TINH HPPRO2000MT (DUAL E5300 BO MAY VI TINH

264 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 200MT-DUALCORE BO MAY VI TINH

265 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 2000MT-DUALCORE BO MAY VI TINH

266 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 200MT-DUALCORE BO MAY VI TINH
267 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 200MT-DUALCORE BO MAY VI TINH
268 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 200MT-DUALCORE BO MAY VI TINH
269 Hội sở Nam Á CCLĐ  MVT PC HP PRO2000/INTEL DUALCORE CAI MAY VI TINH
270 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HPDX 2310 LCD17IN BO MAY VI TINH
271 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HPDX 2310 LCD17IN BO MAY VI TINH
272 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HPDX 2310 LCD17IN BO MAY VI TINH
273 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HPDX 2310 LCD17IN BO MAY VI TINH
274 Hội sở Nam Á CCLĐ MVT HPDX 2810 LCD17" BO MAY VI TINH
275 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VITINH HP DX 2100MT BO MAY VI TINH
276 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP DX7400 (PH BO MAY VI TINH
277 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VT HP DX2000 P4(2BÐ-P BO MAY VI TINH
278 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HPDX 2810 E52 BO MAY VI TINH
279 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HPDX 2810 E52 BO MAY VI TINH
280 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HPDX 2810 E52 (CPU) BO MAY VI TINH
281 Hội sở Nam Á CCLĐ MVT DELL OPTLEX 780 E6700 BO MAY VI TINH
282 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTILEX 380 CHIEC MAY VI TINH
283 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTILEX 380 CHIEC MAY VI TINH
284 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTILEX 380 CHIEC MAY VI TINH

285 Hội sở Nam Á CCLĐ MAYVI TINH DE BAN DELLOPTILEX780DT CHIEC MAY VI TINH

286 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VT DELL OPTILEX 380DT CHIEC MAY VI TINH
287 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VT DELL OPTILEX 380DT CHIEC MAY VI TINH
288 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VT DELL OPTILEX 380DT CHIEC MAY VI TINH
289 Hội sở Nam Á CCLĐ MVT DEL OPTIPLEX780DT DCE6700 CHIEC MAY VI TINH
290 Hội sở Nam Á CCLĐ MVT DELL OPTIPLEX 780DT C2D E7500 CHIEC MAY VI TINH
291 Hội sở Nam Á CCLĐ MVT DELL OPTILEX 390DT G630 BO MAY VI TINH
292 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTILEX 390DT BO MAY VI TINH

293 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VTINH HPPRO2000MT DUALCORE 2.7 BO MAY VI TINH

294 Hội sở Nam Á CCLĐ M.VI TINH HP PRO2000MT PENTIUM E65 BO MAY VI TINH
295 Hội sở Nam Á CCLĐ MVT HP PRO 2000 E6600 BO MAY VI TINH
296 Hội sở Nam Á CCLĐ MVT HP PRO 2000 E6600 BO MAY VI TINH
297 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP DX2700 BO MAY VI TINH
298 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTILEX 390DT G63 BO MAY VI TINH

299 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP PRO2000MT DUAL CORE BO MAY VI TINH

300 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH HP PRO2000MT DUAL CORE BO MAY VI TINH

301 Hội sở Nam Á CCLĐ VI TINH DELL 3020-KVNT CAI MAY VI TINH

302 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY TINH BAN DELL OPTIPLEX 3020 SFF CI3-4130 CAI MAY VI TINH

303 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 3020SFF CHIEC MAY VI TINH
304 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 3020SFF 21.5INCH BO MAY VI TINH
305 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 3020SFF 21.5 CAI MAY VI TINH
306 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 3020SFF BO MAY VI TINH
307 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH 3046 SFF CAI MAY VI TINH
308 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 3050SFF SS CAI MAY VI TINH
309 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 3050SFF CAI MAY VI TINH
310 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 3050 SFF BO MAY VI TINH
311 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 3050 SFF BO MAY VI TINH
312 Hội sở Nam Á CCLĐ MAY VI TINH DELL 5060DELL BO MAY VI TINH
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313 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 200MT-DUALCORE BO MAY VI TINH
314 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY VI TINH DE BAN DELL OPTILEX 78 CHIEC MAY VI TINH
315 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTILEX 380 CHIEC MAY VI TINH
316 Trung tâm kinh doanh CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTILEX 780 BO MAY VI TINH
317 Trung tâm kinh doanh CCLĐ M.VI TINH HP PRO2000MT PENTIUM E65 BO MAY VI TINH
318 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY TINH BAN DELL OPTIPLEX 3020 SFF CHIEC MAY VI TINH

319 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY TINH BAN DELL OPTIPLEX 3020 SFF CHIEC MAY VI TINH
320 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY TINH BAN DELL OPTIPLEX 3020SFF BO MAY VI TINH
321 Chi Nhánh Nha Trang CCLĐ MAY TINH BAN DELL OPTILEX 3020SFF CAI MAY VI TINH
322 PGD Cam Lâm CCLĐ 01 MAY IN SO TIET KIEM MAY MAY VI TINH
323 PGD Vạn Ninh CCLĐ NHAP 01 MAY VI TINH PHONG KE TOAN BO MAY VI TINH
324 PGD Vạn Ninh CCLĐ NHAP 01 MAY VI TINH PC HP Pro2000MT BO MAY VI TINH
325 PGD Vạn Ninh CCLĐ MAY VI TINH PC HP Pro2000MT BO MAY VI TINH
326 PGD Vạn Ninh CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 390DT BO MAY VI TINH
327 PGD An Nhơn CCLĐ MAY VI TINH BO MAY VI TINH
328 PGD Chợ Lớn CCLĐ TT MAY VI TINH DE BAN DELL OPTIPLE CHIEC MAY VI TINH
329 PGD Chợ Lớn CCLĐ TT MAY VI TINH DE BAN CHO P.TD CHIEC MAY VI TINH

330 PGD Chợ Lớn CCLĐ BO MAY TINH DELL, MAN HINH SAMSUNG BO MAY VI TINH

331 Chi Nhánh Đà Nẵng CCLĐ MAY VI TINH-P.PHO GIAM DOC CAI MAY VI TINH
332 Chi Nhánh Đà Nẵng CCLĐ BO MAY TINH BAN DELL-P.KE TOAN BO MAY VI TINH
333 Chi Nhánh Đà Nẵng CCLĐ MAY TINH BAN DELL+MAN HINH DELL BO MAY VI TINH
334 PGD Trần Phú CCLĐ MAY VITINH DE BAN BO MAY VI TINH

335 PGD Bồng Sơn CCLĐ DELL OPTIPLEX 3020SFF+SAMSUNG LS22D360HS(N) CHIEC MAY VI TINH

336 PGD Bồng Sơn CCLĐ DELL OPTIPLEX 3020SFF+SAMSUNG LS22D360HS(E) CHIEC MAY VI TINH

337 PGD Cẩm Lệ CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 380_ CHIEC MAY VI TINH

338 PGD Cẩm Lệ CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 380_ CHIEC MAY VI TINH

339 PGD Cẩm Lệ CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 380_ CHIEC MAY VI TINH

340 PGD Cẩm Lệ CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 380_ CHIEC MAY VI TINH

341 PGD Sơn Trà CCLĐ MAY VI TINH HPPC DX2300 CAI MAY VI TINH
342 PGD Sơn Trà CCLĐ MAY VI TINH HPPC DX2300 CAI MAY VI TINH
343 PGD Sơn Trà CCLĐ MAY VI TINH HP COMPAQ DX2700 BO MAY VI TINH

344 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ MAY TINH DELL 3020SFF+ MAN HINH SAMSUNG 
LS22D360HS CAI MAY VI TINH

345 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ MAY TINH DELL 3020SFF+ MAN HINH SAMSUNG 
LS22D360HS CAI MAY VI TINH

346 Chi Nhánh Ninh Thuận CCLĐ MAY TIN BAN DELL OPTIPLEX 3020SFF CAI MAY VI TINH
347 PGD Thanh Khê CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 2000_PTINDUNG CAI MAY VI TINH
348 PGD Thanh Khê CCLĐ MAY VI TINH HPDX7400MT CAI MAY VI TINH
349 PGD Bảo Lộc CCLĐ BO MAY TINH DELL+ SAMSUNG 6 BO MAY VI TINH
350 PGD Bảo Lộc CCLĐ BO MAY TINH DELL+ SAMSUNG 7 BO MAY VI TINH
351 PGD Bảo Lộc CCLĐ BO MAY TINH DELL + SAM SUNG 8 BO MAY VI TINH
352 Chi Nhánh Lâm Đồng CCLĐ MAY VI TINH DELL 3060SFF SS BO MAY VI TINH
353 Chi nhánh Kiên Giang CCLĐ MAY TINH BAN DELL CAI MAY VI TINH
354 Chi nhánh Kiên Giang CCLĐ MAY TINH BAN DELL OPTPEX 3020 CAI MAY VI TINH
355 Chi nhánh Cần Thơ CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 3060 SFF BO MAY VI TINH
356 PGD Ba Tri CCLĐ MAY VI TINH DELL 3060SFF SS BO MAY VI TINH
357 PGD Hà Tiên CCLĐ MAY VI TINH DELL 3060 SS BO MAY VI TINH
358 CN Bình Dương CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 390DT CAI MAY VI TINH

359 PGD Phước Bình CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 3020SFF BO MAY VI TINH

360 PGD Phước Bình CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 3020 BO MAY VI TINH
361 PGD Phước Bình CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 3020 BO MAY VI TINH
362 PGD Phước Bình CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 3020 BO MAY VI TINH
363 PGD Phước Bình CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 3020 BO MAY VI TINH

364 PGD Chơn Thành CCLĐ MAY VI TINH DE BAN DELL OPTIPLEX 3020SFF CAI MAY VI TINH

365 Chi Nhánh Vũng Tàu CCLĐ MAY VI TINH DELL 3020 CAI MAY VI TINH

366 Chi Nhánh Vũng Tàu CCLĐ BO MAY TINH BAN DELL OPTIPLEX 3046 SFF CAI MAY VI TINH

367 PGD Bến Cát CCLĐ MAY VI TINH HP DX CHIEC MAY VI TINH
368 PGD Thuận An CCLĐ MAY TINH BAN DELL, MAN HINH LCD CHIEC MAY VI TINH
369 PGD Thuận An CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 3060 SFF BO MAY VI TINH
370 PGD Đông Đô CCLĐ MAY VI TINH DELL CHIEC MAY VI TINH
371 PGD Đông Đô CCLĐ MAY VI TINH DELL CHIEC MAY VI TINH
372 PGD Đông Đô CCLĐ MAY VI TINH DELL SERI 2CP9R42 BO MAY VI TINH

373 PGD Đông Đô CCLĐ MT DE BAN INTEL CORE3-7100- MH DELL E1715S 17INCH BO MAY VI TINH

374 PGD Đông Đô CCLĐ MAY TINH OPTLPLEX 3060+MH DELL E2826S 17 MONITOR BO MAY VI TINH

375 PGD Đông Đô CCLĐ MAY VI TINH DELL 3060SFF BO MAY VI TINH
376 PGD Đông Đô CCLĐ MAY VI TINH DELL 3060SFF BO MAY VI TINH
377 Chi Nhánh Tân Định CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 2000MT BO MAY VI TINH
378 Chi Nhánh Tân Định CCLĐ MAY VI TINH HP DX7400MT BO MAY VI TINH
379 Chi Nhánh Tân Định CCLĐ MUA MAY VI TINH CHO P.TIN DUNG BO MAY VI TINH
380 Chi Nhánh Tân Định CCLĐ MAY TINH DELI+ MAN HINH+ PMEM BO MAY VI TINH
381 Chi nhánh Thủ Đức CCLĐ MAY VI TINH(GIAM DOC) BO MAY VI TINH
382 Chi nhánh Thủ Đức CCLĐ MUA MAY TINH P.TD(MINH KHOA) CAI MAY VI TINH
383 Chi nhánh Thủ Đức CCLĐ MAY TINH DELL OPTIPLEX 3046 SFF BO MAY VI TINH

384 Chi nhánh Thủ Đức CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 3060 SFF BO MAY VI TINH

385 PGD Bình Tây CCLĐ MAY VITINH HP PRO2000MT CAI MAY VI TINH
386 PGD Tân Bình CCLĐ MAY VI TINH PHONG KE TOAN CAI MAY VI TINH

387 PGD Chánh Hưng CCLĐ MAY VI TINH HPPRO2000MT-P GIAM DOC BO MAY VI TINH
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388 PGD Chánh Hưng CCLĐ MAY VI TINH HPPRO2000MT-P TIN DUNG BO MAY VI TINH

389 PGD Chánh Hưng CCLĐ MAY VI TINH HPPRO2000MT-P TIN DUNG BO MAY VI TINH

390 PGD Linh Tây CCLĐ MAY VI  TINH FCHP PM20000MT BO MAY VI TINH
391 PGD Linh Tây CCLĐ MAY VI  TINH FCHP PM20000MT BO MAY VI TINH
392 PGD Linh Tây CCLĐ MAY VI  TINH FCHP PM20000MT BO MAY VI TINH

393 PGD Tân Phú CCLĐ TT IEN MUA MAY VTINH HP Pro2000MT MHINH LCD BO MAY VI TINH

394 PGD Tân Phú CCLĐ TT TIEN MUA MAY VTINH HP Pro2000MT MH LCD (P.KT) BO MAY VI TINH

395 PGD Tân Phú CCLĐ TT TIEN MUA MAY VTINH HP Pro2000MT MH LCD (P.KT) BO MAY VI TINH

396 PGD Tân Phú CCLĐ MAY TINH DE BAN DELL BO MAY VI TINH
397 PGD Tân Phú CCLĐ MAY TINH OPTIPLEX 3050 SFF BO MAY VI TINH
398 PGD Tân Phú CCLĐ MAY VI TINH DELL 3060 SFF BO MAY VI TINH
399 PGD Khánh Hội CCLĐ MAY VI TINH DELL 3020 BO MAY VI TINH
400 PGD Khánh Hội CCLĐ MAY VI TINH DELL 3020SFF CHIEC MAY VI TINH

401 PGD Phú Nhuận CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX7010MT(210-39292) CHO KIEM 
SOAT KT BO MAY VI TINH

402 PGD Phú Nhuận CCLĐ MAY VI TINH DELL 3020 SFF BO MAY VI TINH
403 PGD Phú Nhuận CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 3046 SFF BO MAY VI TINH
404 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY VT HP  PRO M2000T BO MAY VI TINH
405 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY VITINH  HP (LCD) BO MAY VI TINH
406 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY VITINH HP (LCD) BO MAY VI TINH
407 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY VITINH HP (LCD) BO MAY VI TINH
408 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY VITINH HP(LCD) BO MAY VI TINH
409 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY VITINH HP (LCD) BO MAY VI TINH
410 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX390DT (KH BO MAY VI TINH
411 PGD Phú Mỹ Hưng CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTILEX 3050 BO MAY VI TINH
412 PGD Phú Hữu CCLĐ MAY TINH BAN DELL OPTIPEX 3020 SFF CAI MAY VI TINH
413 PGD Phú Hữu CCLĐ MAY TINH DELL OPTIPLEX 3020 SFF CAI MAY VI TINH
414 PGD Phú Hữu CCLĐ MAY TINH BAN DELL MAY MAY VI TINH
415 PGD Phú Hữu CCLĐ MAY TINH DELL OPTILEX 3046SFF BO MAY VI TINH

416 PGD Bình Trị Đông CCLĐ MAY TINH DELL OPTIPLEX 3020+M.HINH+P.MEM BO MAY VI TINH

417 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 200MT-DUALCORE BO MAY VI TINH
418 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY VI TINH HP PRO 200MT-DUALCORE BO MAY VI TINH

419 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY VI TINH HP PRO2000MT DUAL CORE BO MAY VI TINH

420 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY TINH BAN DELL OPTIPLEX 3020 SF CAI MAY VI TINH
421 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 3020 SFF CHIEC MAY VI TINH
422 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 3020 SFF CHIEC MAY VI TINH
423 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY VI TINH BAN DELL 3020SFF CHIEC MAY VI TINH
424 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ MAY VI TINH DELL OPTIPLEX 3050 SFF BO MAY VI TINH
425 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ O CUNG HDD WESTERN 500GB CAI O CUNG DI DONG
426 Chi Nhánh Hàm Nghi CCLĐ O CUNG HDD WESTERN 500GB CAI O CUNG DI DONG
427 Trung tâm kinh doanh CCLĐ SWITCH CISCO CATALYST 2960 48PORT BO THIET BI MANG
428 PGD Bồng Sơn CCLĐ CISCO 878-K9 CAI THIET BI MANG
429 Chi Nhánh Đồng Nai CCLĐ SWITCH 2960 BO THIET BI MANG
430 PGD Đông Đô CCLĐ CISCO888 G.SHDSL CHIEC THIET BI MANG
431 PGD Đông Đô CCLĐ CISCO CATALYST 2960 CHIEC THIET BI MANG
432 PGD Đông Đô CCLĐ CISCO-ROUTER 878 FHK 1155 CAI THIET BI MANG
433 PGD Tân Phú CCLĐ CISCO 878-K9(CHUYEN CN) CAI THIET BI MANG
434 PGD Hoà Bình CCLĐ THIET BI ROUTERS CISCO C888-K9 CAI THIET BI MANG
 II 

1     CN Nha Trang TSCĐ MAY ATM CS280 CAI MAY ATM

2     PGD Sơn Trà TSCĐ MAY ATM WINCOR NIXDORF MODEL PROCASH 1500XE 
USB CAI MAY ATM

3     Chi nhánh Bến Tre TSCĐ ATM PROCASH 280 LOBBY FRONTLOAD CAI MAY ATM

5     Chi nhánh Bình Dương TSCĐ MAY ATM PROCASH 280 FL CAI MAY ATM

4     Chi nhánh Bình Dương TSCĐ MAY ATM CAI MAY ATM
6     Chi nhánh Đồng Nai TSCĐ  MAY ATM WINCOR PROCASH280 CAI MAY ATM
7     Chi nhánh Vũng Tàu TSCĐ MAY ATM WINCOR PROCASH280 CAI MAY ATM
8     PGD Tân Uyên TSCĐ  MAY ATM WINCOR NIXDORF PROCASH 280 CAI MAY ATM

9     Chi nhánh Thủ Đức TSCĐ MAY ATM WINCOR 1500xeUSB CAI MAY ATM

10   PGD Cộng Hòa TSCĐ MAY ATM_PGD CONG HOA CAI MAY ATM
11   PGD Chánh Hưng TSCĐ MAY ATM CAI MAY ATM
12   PGD Hiệp Tân TSCĐ MAY ATM CAI MAY ATM
13   PGD Rạch Ông TSCĐ MAY ATM CAI MAY ATM
14   PGD Tân Phú TSCĐ MAY ATM CAI MAY ATM
15   PGD Phú Mỹ Hưng TSCĐ MAY ATM CAI MAY ATM
16   PGD Hóc Môn TSCĐ MAY ATM CAI MAY ATM
17   Bình Trị Đông TSCĐ MAY ATM PROCASH 280 CAI MAY ATM
18   PGD Bình Long TSCĐ MAY ATM PROCASH 280 CAI MAY ATM

19   PGD Bến Cát TSCĐ MAY ATM WINCOR NIXDORF PROCASH 280 CAI MAY ATM

20   Chi Nhánh Hà Nội TSCĐ NHAP 01 MAY ATM WINCOR NIXDORF BO MAY ATM

21   PGD Thạnh Lộc TSCĐ MAY ATM WINCOR NIXDORF MODEL PROCASH 1500XE 
USB CAI MAY ATM

24   Hội sở Nam Á TSCĐ SERVER HP DL380G7 MOBILEBANKING CAI MAY CHU
22   Hội sở Nam Á TSCĐ SUN SERVER FIRE X4450 CAI MAY CHU
23   Hội sở Nam Á TSCĐ SUN SERVER FIRE X4450 CAI MAY CHU

25   Hội sở Nam Á TSCĐ MAY CHU HP RX2660-BACKUP MANAGEMEN CAI MAY CHU

26   Hội sở Nam Á TSCĐ MAY CHU HP RX3600-FCC WEB(TEST DB) CAI MAY CHU

Page 6



 Stt Tên ĐV TSCĐ/ 
CCLĐ Tên tài sản Quy 

cách Loại công cụ

27   Hội sở Nam Á TSCĐ MAY CHU HP RX2660-FCC DEVELOPMENT-TEST CAI MAY CHU

28   Hội sở Nam Á TSCĐ MAY CHU HT THE ATM HP RX3600 SERVEr CAI MAY CHU

29   Hội sở Nam Á TSCĐ RX2660-GRID SERVER-TEST APP CAI MAY CHU
30   Hội sở Nam Á TSCĐ RX2660-GRID SERVER-TEST APP CAI MAY CHU
31   Hội sở Nam Á TSCĐ RX6600 CAI MAY CHU
32   Hội sở Nam Á TSCĐ RX6600 CAI MAY CHU
33   Hội sở Nam Á TSCĐ RX6600 CAI MAY CHU
34   Hội sở Nam Á TSCĐ RX6600 CAI MAY CHU
35   Hội sở Nam Á TSCĐ RX6600 CAI MAY CHU
36   Hội sở Nam Á TSCĐ RX6600 CAI MAY CHU
37   Hội sở Nam Á TSCĐ RX3600 CAI MAY CHU
39   Hội sở Nam Á TSCĐ DL380G5 CAI MAY CHU
40   Hội sở Nam Á TSCĐ DL380G5 CAI MAY CHU
41   Hội sở Nam Á TSCĐ DL120G6 CAI MAY CHU
38   Hội sở Nam Á TSCĐ Cisco UCM ( server IP Phone) CAI MAY CHU

42   Hội sở Nam Á TSCĐ MAY IN THE NHUA DCP 340+(BGOM PHAN MEM) MAY DAP THE

43   Chi Nhánh Nha Trang TSCĐ MAY PHOTOCOPY CANON IR2520 CAI MAY PHOTOCOPY
44   PGD Bến Cát TSCĐ MAY PHOTOCOPY HIEU CANON IR 2520 CAI MAY PHOTOCOPY
45   Hội sở Nam Á TSCĐ MVT THIET KE ASUS BO MAY VI TINH
46   Hội sở Nam Á TSCĐ SAN SWITCH-16 PORTS 8GPPS (FCC DB) CAI THIET BI MANG
47   Hội sở Nam Á TSCĐ SAN SWITCH-16 PORTS 8GPPS (FCC DB) CAI THIET BI MANG
48   PGD Đông Đô TSCĐ CISCO-ROUTER CAI THIET BI MANG
49   Hội sở Nam Á TSCĐ TU DIA EVA4400 REPORT CAI TU DIA LUU TRU
50   Hội sở Nam Á TSCĐ TU DIA LUU TRU DU LIEU HP EVA4400 CAI TU DIA LUU TRU
51   Hội sở Nam Á TSCĐ TỦ ĐĨA EMC CAI TU DIA LUU TRU
52   Hội sở Nam Á TSCĐ TỦ ĐĨA EVA4400 FCDB CAI TU DIA LUU TRU
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